
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Lưu ý:

STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

1 22402801 Nguyễn Lâm Gia Nghi 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

2 22402729 Ngô Hứa Phương Anh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

3 22400932 Lê Anh Kiệt 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

4 22400654 Nguyễn Lê Tuấn Khoa 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

5 22400887 Trần Trọng Kỳ 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

6 22400898 Lê Hoàng Khang 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

7 22402299 Lâm Sơn Thắng 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

8 22401119 Hồng Nam Thắng 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

9 22400552 Phùng  Anh Thư 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

10 22400951 Huỳnh  Hữu Hân 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

11 22400826 Ngô Xuân Hoàng Ngân 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

12 22402139 Lương  Tâm Anh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

13 22401706 Lương Gia Nhơn 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

14 22403095 Huỳnh  Thiên Phúc 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

15 22400853 Lê Quốc Nam 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

16 22401072 Cái  Hoàng Sang 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

17 22402929 Nguyễn Đức Tiến 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

18 22401996 Hồ Thanh Yến Nhi 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

19 22302509 Võ Thị Quỳnh Châu 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

20 22402769 Võ Thị Hoàng Lan 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

21 22400971 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

22 22401176 Nguyễn  Mình Khang 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

23 22401940 Nguyễn  Ái Nhân Việt 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

24 22400824 Phạm Xuân Quỳnh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

25 22400890 Trần  Ngọc Thủy Tiên 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

- Phòng tổ chức thi là phòng 033

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LANGUAGE CERT

(Từ ngày 04/9/2025 đến ngày 06/9/2025)

- Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và một trong giấy tờ tùy thân (căn cước công dân/hộ chiếu), phiếu dự thi liên 2 khi đi thi. Sinh 

viên không có bất kỳ giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi và xem như vắng thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi.

- Sinh viên không được mang điện thoại di động theo người khi vào phòng thi. Sinh viên khi đi thi tuyệt đối không mang vật dụng, tài 

sản có giá trị. Nếu mang theo, sinh viên phải tự bảo quản, trường hợp mất Nhà trường không chịu trách nhiệm.

- Địa điểm thi: Thành Thái - Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM

Trang 1



STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

26 22401478 Đỗ Thị Minh Thư 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

27 22401292 Nguyễn Phương Hồng Ánh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

28 22400879 Phạm Thanh Ngọc 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

29 22401311 Lê Tuyên 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

30 22400795 Nguyễn Thị Kim Mỹ 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

31 22400158 Đỗ  Trâm Anh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

32 22400090 Nguyễn Hoàng Nhi 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

33 22400367 Đinh  Đức Hoà 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

34 22402821 Phạm Dương Gia Bảo 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

35 22401947 Nguyễn  Hoàng Việt 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

36 22402201 Nguyễn  Trường Giang 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

37 22401722 Nguyễn Đoàn Thanh Ngân 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

38 22400362 Nguyễn Đức Bảo 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

39 22400844 Phạm Gia Bảo 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

40 22400577 Khưu Hiền Ân 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

41 22402465 Nguyễn Minh Huy 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

42 22401403 Đặng Trương Tấn Phát 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

43 22400610 Tống Minh Thi 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

44 22401327 Lê Minh Đức 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

45 22400916 Nguyễn Duy Quang 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

46 22400995 Võ Ngọc Thiên Kim 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

47 22401633 Đỗ Thị Bích Ngọc 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

48 22401997 Trần Bội Nghi 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

49 22400938 Nguyễn Võ Lan Thy 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

50 22400609 Dương Hồng Anh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

51 22401059 Vũ  Việt Anh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

52 22400861 Huỳnh Thị Minh Dinh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

53 22402906 Nguyễn Tấn Phát 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

54 22401002 Hồ  Đặng Văn Huy 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

55 22402955 Ngô  Thanh Trúc 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

56 22402800 Nguyễn Gia Hưng 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

57 22401872 Nguyễn Võ Hiệp 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

58 22401673 Nguyễn  Thảo Anh 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

59 22400980 Hà Kim Ngân 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

60 22401124 Lê  Thị Ngọc Giàu 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

61 22401101 Lê  Hoàng Phương Nga 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

Trang 2



STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

62 22400802 Vũ Minh Đức 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

63 22401777 Hồ  Thanh Thảo 04/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

64 22401418 Huỳnh Thanh Thảo Vi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

65 22400891 Trang  Minh Chiến 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

66 22140251 Lâm Chí Quyền 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

67 22402117 Cao  Minh Khôi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

68 22402833 Nguyễn Trung Bảo Khôi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

69 22207647 Nguyễn  Văn Phú Quốc 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

70 22400662 Trần Thị Thanh Nhân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

71 22402753 Trần  Trọng Nghĩa 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

72 22401568 Phạm  Hoàng Lan Phương 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

73 2171948 Lê Ngọc Thanh Quyên 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

74 22401469 Vũ  Quốc Khánh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 035

75 22401527 Nguyễn Trung Hiếu 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

76 22401091 Nguyễn Hoàng Minh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

77 22401103 Đỗ  Nhật Thiên Ân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

78 22400516 Bùi  Hoàng Y Đình 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

79 22400470 Huỳnh  Phạm Đăng Khoa 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

80 22401288 Nguy Khải Doanh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

81 22402094 Nguyễn  Bảo Vy 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

82 22402883 Võ  Hoàng Uyên Vy 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

83 22400135 Nguyễn Ngọc Minh Anh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

84 22402003 Nguyễn  Thị Ngọc Thoa 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

85 22402878 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

86 22207772 Trương Thị Kim Hương 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

87 22402006 Trần  Cẩm Tú 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

88 22400400 Lê  Nguyễn Thành Đạt 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

89 22400883 Nguyễn  Ngọc Hưng 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

90 22402013 Nguyễn Hồng Thanh Trúc 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 036

91 22402970 Ngô Quỳnh Anh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

92 22402223 Kóc Ngọc Quang Quyên 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

93 22400358 Nguyễn Thanh Thảo Nguyên 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

94 22400823 Chu Mạnh Danh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

95 22402775 Trần Thị Ngọc Hân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

96 22401931 Phạm Minh Khánh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

97 22401693 Lê Ngọc Lan Chi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

Trang 3



STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

98 22403046 Tăng  Mỹ Nghi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

99 22401374 Nguyễn  Triều Dương 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

100 22204711 Phạm Hỗ Xuân Mai 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

101 22402890 Đỗ Tuấn Kiệt 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

102 22401118 Nguyễn Huỳnh Mai Trâm 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

103 22401490 Nguyễn  Thu Thủy 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

104 22400140 Trần Nguyễn Bảo Hân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

105 22401855 La Văn Diễn 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

106 22403237 Nguyễn Thị Thanh Ngân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

107 22400829 Trần Đoàn Phước Nguyên 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

108 22400709 Đỗ Huy Long 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

109 22400175 Ngô Võ Minh Quân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

110 22400694 Nguyễn  Thiện Phúc 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

111 22402818 Trương Quỳnh My 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

112 22403000 Hồ Nguyễn Minh Ngân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

113 22402860 Trần Đinh Khánh Vy 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

114 22402018 Võ Lê Thiên Ngân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

115 22401636 Nguyễn Hoàng Hưng Thịnh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

116 22401694 Võ  Ngọc Linh Chi 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

117 22402836 Hoàng Thanh Hải 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

118 22402716 Nguyễn Thiên Hùng 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

119 22401983 Nguyễn Trần Minh Khuê 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

120 22402589 Vũ  Lê Hoàng Tước 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

121 22402902 Đoàn  Liêng Thành 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

122 22402187 Huỳnh Khánh Ngọc 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

123 22402977 Thái Hoàng Long 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

124 22402847 Nguyễn Trần Tâm Như 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

125 22400205 Lương Mỹ Như 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

126 22401657 Phan Thị Mỹ Uyên 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

127 22400910 Nguyễn Trường Băng Băng 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

128 22400387 Dương Phước Hải 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

129 22400940 Trần Ngọc Cát Tường 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

130 22400906 Phan Nguyễn Bảo Hân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

131 22401654 Bùi  Gia Lộc 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

132 22401012 Huỳnh  Nhựt Vân Anh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

133 22402092 Nguyễn  Gia Hân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

Trang 4



STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

134 22403040 Trần Cam Linh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

135 22402122 Cao Bích Kim Ngân 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

136 22401802 Trần Quốc Khải 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

137 22401471 Đỗ Hoàng Anh 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

138 22401500 Hồ  Minh Nguyệt 05/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

139 22401263 Ngô Thị Trúc Nguyên 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

140 22402930 Võ Ngọc Như Thảo 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

141 22400391 Phạm Hoài Phương Vy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

142 22400475 Võ Huy Lập 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

143 22400570 Bì Tố Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

144 22122570 Nguyễn  Lê Triệu Vy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

145 22401398 Nguyễn Khánh Minh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

146 22401719 Đỗ Xuân Phúc 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

147 22400827 Phạm Thị Kim Ngọc 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

148 22400564 Lê  Thuỳ Bích Tiên 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

149 22401559 Lê Đình Hậu 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

150 22401152 Huỳnh Ngọc Hân 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

151 22400847 Nguyễn  Hoàng Hải My 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

152 22400648 Văn  Kim Điền 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

153 22400872 Nguyễn Minh Châu 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

154 22400371 Vũ Hoàng Quỳnh Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

155 22400841 Võ Thuận Duy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

156 22400828 Trần  Quỳnh Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

157 22400532 Nguyễn Đắc Hoàng 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

158 22400580 Hồ  Nguyễn Quỳnh Hương 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

159 22401286 Nguyễn  Trọng Phát 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

160 22402158 Đỗ  Yến Nhi 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

161 22400964 Đào Lê Thúy An 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

162 22400598 Nguyễn Phạm Thành Khoa 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

163 22403011 Nguyễn Yến Vy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

164 22207099 Nguyễn  Quốc Bảo 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

165 22402926 Nguyễn  Ngọc Tâm Ân 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

166 22402880 Lâm Phương Thy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

167 22400726 Từ  Khải Yến 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

168 22402016 Lương Duyên Thùy Dung 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

169 22400854 Nguyễn  Hoàng Nam 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

Trang 5



STT MSSV Họ tên Ngày thi Giờ bắt đầu - Giờ kết thúc Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú

170 22402856 Bùi Thị Minh Ngọc 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

171 22115006 Trần  Chí Hào 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

172 22402832 Nguyễn Trà My 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

173 22402152 Phan  Quỳnh Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

174 22402780 Nguyễn  Bá Lộc 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

175 22118584 Le  Thanh Thuan 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

176 22400690 Nguyễn Minh Anh Huy 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

177 22101426 Lương Vĩ Hào 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

178 22401109 Cao  Anh Khoa 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

179 22400965 Nguyễn Quốc Đặng 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

180 22402956 Nguyễn Thị Minh Thư 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

181 22402875 Nguyễn Thịnh Khang 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

182 22401776 Trần Nhân Nghĩa 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

183 22401145 Nguyễn Đức Minh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

184 22400590 Nguyễn  Cao Phương Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

185 22401783 Hoàng Khánh Linh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

186 22402718 Huỳnh Ngọc Tuyết Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

187 22402979 Lê Nguyễn Bảo Nguyên 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

188 22101645 Đỗ Thiên Phúc 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

189 22401681 Lê Hoàng Nhật 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

190 22401039 Trần Nguyễn Lan Anh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

191 22106212 Trần Quỳnh Nhật Ánh 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

192 22401609 Vũ Minh Khang 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

193 22401944 Nguyễn  Hữu Khang 05/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

194 22401392 Phạm  Hoàng Hạc 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

195 22400154 Hứa  Gia Hiền 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

196 22402874 Quan Mỹ Duyên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

197 22401538 Đinh Trần Trí Dũng 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

198 22402705 Huỳnh Mai 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

199 22402097 Bùi  Khánh Vân 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

200 22401557 Nguyễn Thị Diệu Linh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

201 22401004 Vương Quốc Bảo 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

202 22401678 Trần  Thị Cẩm Tiên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

203 22402164 Nguyễn Ngọc Như Phúc 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

204 22401764 Ngô  Tnanh Hiền 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

205 22402727 Nguyễn  Phạm Phương Nghi 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037
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206 22401519 Trần Đoan Phương Linh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

207 22400713 Nguyễn Trần Gia Hân 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

208 22401811 Nguyễn Ngọc Thuỳ Nhiên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 037

209 22402010 Đào  Nguyễn Minh Anh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

210 22402333 Trương  Nhật Quỳnh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

211 22401393 Trương  Thị Hồng Nhung 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

212 22401724 Nguyễn  Nguyễn Trúc Anh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

213 22401412 Nguyễn Phương Nguyên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

214 22401753 Nguyễn  Quỳnh Như 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

215 22401604 Lê  Phương Danh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

216 22402923 Trần Phạm Hà Vy 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

217 22401848 Dương Nguyễn Quỳnh Như 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

218 22401368 Tạ Thuỳ Trang 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

219 22401045 Nguyễn Trung Thông 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

220 22401050 Nguyễn  Minh Thư 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

221 22401404 Trần  Lê Ý Như 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

222 2193391 Trần  Thị Ngọc Trinh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

223 22401895 Võ Trung Kiên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 038

224 22400659 Huỳnh Khang Bình 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

225 22401826 Nguyễn Thị Khánh Ninh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

226 22200014 Ngô Thị Viên 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

227 22400792 Huỳnh  Phượng Nhi 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

228 22401052 Trần  Mạnh Khôi 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

229 22107748 Nguyễn Linh Chi 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

230 22402185 Nguyễn Phạm Ngọc Châu 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

231 22400142 Nguyễn  Thúy Vân 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

232 22400657 Vũ Anh Thư 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

233 22401637 Nguyễn Hưng Thịnh 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

234 22401122 Nguyễn Hữu Đức 06/9/2025 08h30 - 11h10 Thành Thái 039

235 22400401 Lê  Thị Thanh Hiền 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

236 22400655 Chu Sùng Duy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

237 22400922 Trần Lê Bình An 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

238 22401061 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

239 22401323 Huỳnh Xuân Phát 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

240 22401850 Trần Như Quỳnh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

241 22400429 Lê Thị Giáng Tiên 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035
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242 22400405 Đặng Thị Mai Hương 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

243 22401265 Nguyễn Lê Quang Phước 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

244 22400873 Lã Hồng Anh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

245 22401984 Trịnh Thị Thanh Bình 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 035

246 22401266 Nguyễn  Lê Quang Phát 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

247 22400811 Lê Hoàng Minh An 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

248 22400593 Nguyễn Gia Hân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

249 22114488 Cao Đặng Kim Quyên 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

250 22400435 Võ Thị Ngọc Trân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

251 22402939 Nguyễn Khánh Duy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

252 22400456 Trần Xuân Nhi 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

253 22401741 Kha Bảo Như 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

254 22401552 Trần Mai Thanh Vy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

255 22401587 Trần  Thảo My 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

256 22301272 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

257 22400714 Nguyễn Hồ Thanh Tùng 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

258 22400571 Nguyễn Phương Linh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

259 22402477 Liêu  Lin Chi 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

260 22401147 Nguyễn Trọng Nhân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

261 22400511 Nguyễn  Anh Thư 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 036

262 22401330 Nguyễn  Gia Thịnh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

263 22401580 Võ Thị Cẩm Tú 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

264 22108504 Đào  Quốc Tuấn 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

265 22400986 Nguyễn Ngô Phương Thy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

266 22401792 Phạm  Hồng Hạnh Nguyên 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

267 22400535 Lương  Thanh Lễ 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

268 22400203 Lê  Hoài Ân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

269 22403188 Phan  Thị Huỳnh Như 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

270 22402024 Trần Nguyễn Chu Long 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

271 22403023 Trương Ngọc Thuỳ Dương 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

272 22402690 Lê Minh Quang 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

273 22401539 Lê Hoàng Tâm 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

274 22400461 Phạm Thị Tuyết Lan 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

275 22400457 Lê Nguyễn Thành Danh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

276 22400831 Trần  Thuý Vy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037
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277 22400547 Nguyễn  Huy Mai Phương 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 037

278 22207705 Phan Thành Khang 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

279 22402802 Trần Trung Tín 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

280 22401095 Võ Minh Sang 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

281 22402947 Lê  Thị Huệ 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

282 22401871 Trần  Đào Hoài Thương 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

283 22400169 Trần Thanh Loan 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

284 22401354 Nguyễn Thị Trà My 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

285 22401030 Lê Hoàng Nhật Minh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

286 22400733 Lê Nguyệt Ánh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

287 22401106 Nguyễn Quỳnh Anh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

288 22402933 Ngô Đức Hoà 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

289 22400314 Nguyễn Quang Cảnh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

290 22400506 Nguyễn  Đức Huy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

291 22401082 Trần Hưng Thịnh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

292 22400899 Nguyễn Trần Quốc Huy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

293 22401034 Thái Bảo Hoài Thu 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 038

294 22114982 Đỗ  Anh Thư 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

295 22400955 Nguyễn  Ngọc Bảo Trân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

296 22401378 Phạm  Ngọc Vân Anh 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

297 22401093 Phan  Phúc Định 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

298 22402643 Trần Bảo Nghi Hân 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

299 22400917 Nguyễn  Quốc Huy 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

300 22401021 Trần Lê Anh Khoa 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

301 22402799 Trương  Đình Trí 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

302 22401942 Sỳ Tú Quang 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

303 22401334 Hồ Ngọc Bảo Trâm 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

304 22402914 Phạm Ngọc Uyên Trang 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

305 22401299 Cao Tuyết Hoa 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

306 22116200 Trịnh Lê Công Tú 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

307 22400867 Võ Ngọc Yến My 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

308 22401545 Nguyễn Hiếu Trung 06/9/2025 14h00 - 16h40 Thành Thái 039

TP.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2025

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Tiến Lập

Trang 9



 

 

 

LANGUAGECERT® International ESOL B1 - Achiever 

Written (Listening, Reading, Writing) 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH 

A. Đăng kí dự thi 

1. Thí sinh liên lạc Phòng Đào tạo HSU để được hướng dẫn đăng kí dự thi. 

2. Thí sinh đăng ký dự thi bằng cách điền đầy đủ thông tin: HỌ, TÊN ĐỆM và 

TÊN; Giới tính; Số điện thoại; Email; Loại giấy tờ tuỳ thân (Thẻ Căn 

Cước/Hộ chiếu), Mã số định danh, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Ngày sinh 

theo  biểu mẫu PEOPLECERT_Candidate_Entry_Form 

3. Xem Chính sách đổi – huỷ ngày thi và hoàn phí 

B. Thông tin kỳ thi 

 Thí sinh nhận email xác nhận kì thi với các nội dung sau: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thân gửi thí sinh LANGUAGECERT® International ESOL B1 - Achiever, 

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký thi LANGUAGECERT® International ESOL B1 

với DTP tại Đại học Hoa Sen. 

Lịch thi của bạn: 

Ngày thi … 

Giờ làm thủ tục vào phòng thi … 

Giờ bắt đầu làm bài … 

Loại bài thi LANGUAGECERT® International 

ESOL B1 – Achiever 

Written (Listening, Reading, Writing) 

https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Huy-doi-lich-thi-va-hoan-phi-2.pdf


 

 

Địa điểm thi 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, 

TP. HCM 

 

Thí sinh vui lòng có mặt tại địa điểm thi ít nhất trước 30 phút so với Giờ 

bắt đầu làm bài để hoàn tất thủ tục vào phòng thi. Thí sinh đến sau Giờ bắt 

đầu làm bài sẽ không được dự thi. 

Lưu ý khi tham dự kỳ thi 

1. Giấy tờ tuỳ thân hợp lệ 

Thí sinh bắt buộc phải đem đúng bản gốc và còn hiệu lực Giấy tờ tùy thân 

đã sử dụng để đăng ký thi, có thể là: 

• Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (sau đây được viết tắt là CCCD) 

• Hộ chiếu 

Không chấp nhận mọi loại hình Giấy tờ nào khác hoặc bản photo. Trường 

hợp Giấy tờ tuỳ thân không hợp lệ. không đáp ứng yêu cầu, hoặc có dấu 

hiệu nghi ngờ về tính xác thực, thí sinh sẽ được không được vào phòng thi 

và không được hoàn lệ phí thi. Vui lòng tham khảo Quy định về Giấy tờ 

tuỳ thân 

2. Vật dụng và hành lý cá nhân 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào 

liên quan đến vật dụng và hành lý cá nhân. Do đó, thí sinh được khuyến 

cáo không nên mang theo các tài sản có giá trị đến địa điểm thi 

 Những vật dụng được phép mang vào khu vực thi bao gồm: 

• Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc 

• Nước uống chai trong suốt 

• Thuốc và khăn giấy. 

Những vật dụng KHÔNG được phép mang vào khu vực thi được quy 

định bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Các thiết bị điện tử (điện thoại, đồng hồ thông minh,…) 

https://maps.app.goo.gl/ypfzkN6mD4VeZZLP8?g_st=ipc
https://maps.app.goo.gl/ypfzkN6mD4VeZZLP8?g_st=ipc
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LanguageCert-Quy-dinh-ve-Giay-to-tuy-than-3.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LanguageCert-Quy-dinh-ve-Giay-to-tuy-than-3.pdf


 

 

• Sách, từ điển, hoặc các tài liệu, ghi chú ở bất kỳ hình thức nào 

• Hành lý cá nhân 

3. Chính sách về gian lận 

Mọi trường hợp gian lận bị phát hiện trước, trong và sau kỳ thi 

LANGUAGECERT® International ESOL đều sẽ bị xử lý tương xứng, có 

thể bao gồm một hoặc nhiều biện pháp sau: 

• Mất điểm một phần hoặc toàn bộ đối với bài thi liên quan. 

• Huỷ kết quả và bị loại khỏi kỳ thi. 

• Cấm đăng ký thi lại với LanguageCert trong một thời gian nhất định. 

Tham khảo thêm Chính sách về gian lận 

4. Kết quả và chứng chỉ LANGUAGECERT® International ESOL B1 

• Kết quả được công bố trong vòng 2 - 5 làm việc sau ngày thi. Chứng 

chỉ bản cứng được cấp trong vòng 4 - 7 tuần sau khi kết quả được 

công bố. 

Vui lòng liên lạc DTP Education Solutions để được hướng dẫn về việc 

nhận chứng chỉ LANGUAGECERT® International ESOL B1 

 1800 6242 

 84 Phan Xích Long, Phường Gia Định, TP. HCM 

• Thí sinh có thể yêu cầu Phúc khảo, khiếu nại: Chính sách phúc khảo, 

Chính sách khiếu nại gửi đến  languagecert@dtp-education.com 

C. Chuẩn bị cho kỳ thi  

Hãy chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt với các bước sau:  

1. Tải về cuốn Hướng dẫn Thí sinh làm bài thi trên ExamShield 

2. Làm thử bài thi mẫu 

Chúc bạn hoàn thành tốt kỳ thi của mình. 

Trân trọng, 

https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-ve-gian-lan.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Phuc-khao-1.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Khieu-nai-1.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/HUONG-DAN-LAM-BAI-TREN-HE-THONG-EXAMSHILED-1.pdf
https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b1-achiever-2279

